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                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017

	  CLB: 
	PVF
	
	CLB:
	LONG AN

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày:                                  
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Trương Thái Hiếu
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Mạnh Hùng
	
	
	

	2
	Phan Bá Hoàng
	
	
	
	
	2
	Trịnh Việt Cường
	
	
	

	3
	Phạm Quốc Nam
	
	
	
	
	3
	Phương Hoài Trung Hiến
	
	
	

	4
	Nguyễn Huỳnh Sang
	
	
	
	
	4
	Ngô Tấn Khoa
	
	
	

	5
	Uông Ngọc Tiến
	
	
	
	
	5
	Đỗ Thành Công
	
	
	

	6
	Nguyễn Hồng Sơn
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Khắc Vũ
	
	
	

	7
	Võ Thanh Hậu
	
	
	
	
	7
	Đoàn Hải Quân
	
	
	

	8
	Lê Xuân Tú
	
	
	
	
	8
	Phạm Quốc Ca
	
	
	

	9
	Phạm Ngô Tấn Tài
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Việt Thắng
	
	
	

	10
	Nguyễn Trọng Phú
	
	
	
	
	10
	Lê Hoàng Dương
	
	
	

	11
	Nguyễn Khắc Khiêm
	
	
	
	
	11
	Lê Nguyễn Quốc Tuấn
	
	
	

	12
	Nguyễn Đức Lợi
	
	
	
	
	12
	 Trần Văn Thịnh
	
	
	

	15
	Ngô Huỳnh Trí Nhân
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Hiếu Đan
	
	
	

	17
	Bùi Trung Hiệu
	
	
	
	
	16
	Phạm Khải
	
	
	

	18
	Lê Văn Đô
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	

	19
	Liễu Quang Vinh
	
	
	
	
	18
	Huỳnh Quốc Bảo
	
	
	

	20
	Lê Văn Xuân
	
	
	
	
	19
	Trần Ngọc Phương
	
	
	

	22
	Huỳnh Hữu Tuấn
	
	
	
	
	20
	Phạm Minh Quang
	
	
	

	26
	Huỳnh Công Đến
	
	
	
	
	21
	Giang Sô Ny
	
	
	

	27
	Nguyễn Thành Công
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Nhật Nam
	
	
	

	28
	Nguyễn Trọng Long
	
	
	
	
	23
	Lê Hồng Sơn
	
	
	

	30
	Trần Văn Hòa
	
	
	
	
	24
	Trần Minh Tòng
	
	
	

	31
	Phan Văn Biểu
	
	
	
	
	25
	Phan Văn Vàng
	
	
	

	23
	Nguyễn Lý Nam Cung
	
	
	
	
	26
	Bùi Tấn Sang
	
	
	

	24
	Hồ Nhật Cường
	
	
	
	
	27
	Võ Quốc Việt
	
	
	

	HLV Trưởng:  Nguyễn Mạnh Cường
 (Ký tên)


	
	HLV Trưởng:  Doãn Nhật Tiến

(Ký tên) 



	
	
	

	 Trọng tài:
	
	   Trợ lý 1:
	

	 Trọng tài thứ 4:
	
	   Trợ lý 2:
	

	 Giám sát trận đấu:
	
	 Giám sát trọng tài:
	

	 Điều phối viên:  

	Giám sát trận đấu:
       Ký tên: 
	 
	



	
                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017

	  CLB: 
	AN GIANG
	
	CLB:
	CÀ M AU

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày:                                  
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	
	
	1
	Trần Chí Tâm
	
	
	

	2
	Trần Gia Nam
	
	
	
	
	2
	Lê Minh Cảnh
	
	
	

	3
	 Trần Đại Huy
	
	
	
	
	3
	Lý Hoàng Duy
	
	
	

	4
	Nguyễn Hùng Thiện Đức
	
	
	
	
	4
	Trương Minh An
	
	
	

	5
	Lê Trung Phẩm
	
	
	
	
	5
	Trần Văn Vinh
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Trọng
	
	
	
	
	6
	Huỳnh Văn Cường
	
	
	

	7
	Đào Tấn Lộc
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	

	9
	Lê Nhựt Hào
	
	
	
	
	8
	Huỳnh Công Tùng
	
	
	

	10
	Trịnh Ng Mai Tài Lộc
	
	
	
	
	9
	Võ Trí Thiện
	
	
	

	11
	Phạm Trịnh Trọng
	
	
	
	
	10
	Lê Ngọc Thiên Ân
	
	
	

	12
	Dương Văn Minh
	
	
	
	
	11
	Huỳnh Tấn Kiệt
	
	
	

	15
	Huỳnh Chấn Nguyên
	
	
	
	
	12
	 Lê Nguyễn Thành Trung
	
	
	

	16
	 Phạm Văn Lộc
	
	
	
	
	13
	Đặng Nguyên Vũ
	
	
	

	17
	Lê Thanh Phong
	
	
	
	
	14
	Huỳnh Văn Thoại
	
	
	

	18
	Võ Văn Công
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Thanh Danh
	
	
	

	19
	Hà Kiên Cường
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Đình Quý
	
	
	

	20
	Lương Thanh Sang
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Thanh Lợi
	
	
	

	22
	Phan Văn Tú
	
	
	
	
	20
	Lâm Minh Nghiệm
	
	
	

	23
	Trần Trọng Hiếu
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Hoàng Khang
	
	
	

	25
	Đoàn Thanh Nhã
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Đăng Phương
	
	
	

	26
	Trương Tấn Hào
	
	
	
	
	25
	Bùi Hữu Hậu
	
	
	

	30
	Trần Văn Hóa
	
	
	
	
	16
	Bùi Ngọc Thịnh
	
	
	

	8
	Trần Tuấn Thanh
	
	
	
	
	24
	Đào Quốc Huy
	
	
	

	24
	Nguyễn Trung Thắng
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Phước Hiếu
	
	
	

	45
	Đặng Văn Danh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Trịnh Văn Hậu  
 (Ký tên)


	
	HLV Trưởng:  Dương Hữu Cường

(Ký tên) 



	
	
	

	 Trọng tài:
	
	   Trợ lý 1:
	

	 Trọng tài thứ 4:
	
	   Trợ lý 2:
	

	 Giám sát trận đấu:
	
	 Giám sát trọng tài:
	

	 Điều phối viên:  

	Giám sát trận đấu:
       Ký tên: 
	 
	



	
                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017

	  CLB: 
	TIỀN GIANG
	
	CLB:
	MANCONS SÀI GÒN

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày:                                  
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Lê Minh Chiến
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Ngọc Tầm
	
	
	

	2
	Đỗ Công Sang
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Thành Tân
	
	
	

	3
	Nguyễn Minh Cường
	
	
	
	
	5
	Võ Phước Nguyên
	
	
	

	4
	Nguyễn Phúc Toàn
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Mạnh Trực
	
	
	

	5
	Dương Trần Nhã
	
	
	
	
	7
	Lê Viết Mẫn
	
	
	

	6
	Ng. Hữu Hồng Thương
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Văn Phong
	
	
	

	7
	Dương Hoàng Bảo
	
	
	
	
	10
	Trần Nguyên Hùng
	
	
	

	8
	Nguyễn Bảo Anh
	
	
	
	
	11
	Nghiêm Công Thành
	
	
	

	9
	Hồ Nhật Trường
	
	
	
	
	12
	 Trần Anh Tú
	
	
	

	10
	Võ Khánh Hòa
	
	
	
	
	15
	Đỗ Huy Long
	
	
	

	11
	Huỳnh Thanh Khiêm
	
	
	
	
	16
	Phan Thanh Bình
	
	
	

	12
	Lê Tuấn Phúc
	
	
	
	
	17
	Bùi Quang Bảy
	
	
	

	14
	Huỳnh Bửu Thanh
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Văn Quí
	
	
	

	15
	Nguyễn Hồng Thịnh
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	

	16
	Mai Đức Rim
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Văn Quý
	
	
	

	17
	Lê Minh Tuấn
	
	
	
	
	21
	Tạ Quang Huy
	
	
	

	18
	Phan Ng. Tuấn Anh
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Ngọc Thái
	
	
	

	20
	Nguyễn Vương Vũ
	
	
	
	
	23
	Lê Văn Vũ
	
	
	

	21
	 Dương Minh Thắng
	
	
	
	
	24
	Ng Quốc Công Anh
	
	
	

	22
	Võ Cao Khánh Hậu
	
	
	
	
	25
	Văn Đức Vũ
	
	
	

	24
	Nguyễn Duy Trường
	
	
	
	
	26
	Trịnh Văn Quang
	
	
	

	25
	Phạm Tấn Quyền
	
	
	
	
	27
	Trần Quốc Tú
	
	
	

	30
	Nguyễn Tấn Vũ Trường
	
	
	
	
	29
	Võ Lý Hùng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	Lê Tuấn Kiệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Dư Văn Bé
	
	
	

	HLV Trưởng:  Phạm Văn Rạng
 (Ký tên)


	
	HLV Trưởng:  Phan Thanh Bình

(Ký tên) 



	
	
	

	 Trọng tài:
	
	   Trợ lý 1:
	

	 Trọng tài thứ 4:
	
	   Trợ lý 2:
	

	 Giám sát trận đấu:
	
	 Giám sát trọng tài:
	

	 Điều phối viên:  

	Giám sát trận đấu:
       Ký tên: 
	 
	



	
                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2017

	  CLB: 
	BÌNH THUẬN
	
	CLB:
	BẾN TRE

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày:                                  
	
	
	Giờ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Hồ Văn Tú
	
	
	
	
	1
	Lê Thông Định
	
	
	

	3
	Trần Thanh Sự
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thanh Trưởng
	
	
	

	4
	Bùi Ngọc Tín
	
	
	
	
	3
	Trần Bảo Khoa
	
	
	

	5
	Hồ Văn Hiền
	
	
	
	
	4
	Châu Văn Phi
	
	
	

	6
	Ng Lê Trường Quốc
	
	
	
	
	6
	Ng. Trần Bảo Trung
	
	
	

	7
	Trịnh Đức Bốn
	
	
	
	
	7
	Dương Trung Hiếu
	
	
	

	8
	Nguyễn Việt Tiến
	
	
	
	
	8
	Võ Hữu Có
	
	
	

	10
	Nguyễn Hải Việt
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	

	11
	Lê Hoàng Thống
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Hùng Em
	
	
	

	12
	Phan Công Quỳnh Anh
	
	
	
	
	12
	Hà Ngọc Vũ
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Hạnh
	
	
	
	
	13
	Đoàn Khắc Hoàng
	
	
	

	14
	Huỳnh Phúc Hiệp
	
	
	
	
	14
	Đặng Đình Khải
	
	
	

	15
	Nguyễn Khắc Tin
	
	
	
	
	15
	Phan Phú Lộc
	
	
	

	16
	 Nguyễn Ngọc Phước
	
	
	
	
	16
	Đinh Tiến Phong
	
	
	

	17
	Hồ Nguyễn Chí Đại
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Văn Chung
	
	
	

	18
	Ng Vũ Trường Giang
	
	
	
	
	18
	 Trần Tấn Tài
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Thái
	
	
	
	
	19
	Đinh Xuân Sỹ
	
	
	

	20
	Chamale Mó
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Cao Kỳ
	
	
	

	21
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	
	
	22
	Đinh Xuân Dương
	
	
	

	22
	Nguyễn Kiên Quyết
	
	
	
	
	23
	Kim Lê Trung Hậu
	
	
	

	23
	Trịnh Đức Lợi
	
	
	
	
	24
	Đặng Văn Tùng
	
	
	

	24
	Nguyễn Đức Nhân
	
	
	
	
	26
	Võ Đại Minh Quân
	
	
	

	25
	 Đặng Hùng Lam
	
	
	
	
	27
	Trang Thiện Trân
	
	
	

	26
	Nguyễn Anh Chương
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Văn Sĩ Thoại
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	25
	Lương Thế Huy
	
	
	

	HLV Trưởng:  
 (Ký tên)


	
	HLV Trưởng:  Lê Tài Lâm

(Ký tên) 



	
	
	

	 Trọng tài:
	
	   Trợ lý 1:
	

	 Trọng tài thứ 4:
	
	   Trợ lý 2:
	

	 Giám sát trận đấu:
	
	 Giám sát trọng tài:
	

	 Điều phối viên:  

	Giám sát trận đấu:
       Ký tên: 
	 
	





























